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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Lê Thị Thanh Thái  

Các Thẩm phán:  Ông Đặng Văn Cường 

 Bà Trần Thị Thiên Hương 

- Thư ký phiên tòa:  Ông Đỗ Hoàng Huy là Thư ký Toà án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 12 năm 2021  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận  

xét xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 88/2021/TLPT-

HS ngày 07 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo Phan Thanh Qu do có kháng cáo 

của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2021/HS-ST ngày 13 tháng 7 

năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện H. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Phan Thanh Qu (Lượng), sinh năm 1980  nơi sinh t i tỉnh Bình Thuận; 

nơi cư trú: Thôn 4, xã HĐ, huyện H  tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Buôn bán; 

trình độ văn hóa (học vấn): 5/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Phan Văn T (chết) và bà Huỳnh Thị Nh; có vợ là Nguyễn Thị M 

(đã ly hôn) và 01 người con;  

Tiền án: Ngày 09/6/2015, Phan Thanh Qu bị Tòa án nhân dân huyện H, 

tỉnh Bình Thuận xử ph t 09 tháng tù về tội: “Đánh b c” theo khoản 01 Điều 248 

Bộ luật Hình sự, t i Bản án số 57/2015/HSST, chấp hành xong hình ph t về l i 

địa phương từ ngày 23/12/2015. Tuy nhiên, cho đến nay Qu chưa chấp hành 

xong về phần án phí hình sự sơ thẩm và ph t tiền.  

Tiền sự: Không;  

Nhân thân: Ngày 10/4/2013, Phan Thanh Qu bị Công an xã HĐ ra Quyết 

định xử ph t vi ph m hành chính số 0004974, về hành vi: Đánh b c, hình thức: 

ph t tiền, mức ph t: 1.500.000 đồng. 

Bị cáo hiện đang t i ngo i (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung 

v  án được tóm tắt như sau: 

Phan Thanh Qu (Lượng) là đối tượng nghiện ma túy và có tiền án về tội: 

“Đánh b c”. Ngày 09/6/2015  Phan Thanh Qu bị Tòa án nhân dân huyện H  tỉnh 

Bình Thuận tuyên ph t 09 tháng tù về tội: “Đánh b c” theo khoản 01 Điều 248 

Bộ luật Hình sự  t i Bản án số 57/2015/HSST  chấp hành xong hình ph t tù ngày 

23/12/2015 (chưa được xóa án tích). Trong thời gian chưa được xóa án tích  

Phan Thanh Qu l i tiếp t c ph m tội. C  thể như sau: 

Do có nhu cầu sử d ng ma túy nên khoảng 20 giờ 30 ngày 21/9/2020, 

Phan Thanh Qu nhắn tin qua ứng d ng Messenger cho đối tượng tên Th (chưa 

xác định được nhân thân  lai lịch) hỏi mua ma túy đá  được Th đồng ý. Đến 

khoảng 21 giờ 30 cùng ngày  Qu tiếp t c gọi điện cho Th qua ứng d ng 

Messenger hỏi Th đang   đâu để đến lấy ma túy  Th cho biết đang   PL. Lúc 

này  Qu điều khiển xe mô tô  biển số 59K2-017.18 (xe Qu mượn của Kiều Thị 

Mỹ Tr là b n gái của Qu) đến khu vực cây xăng thuộc thị trấn PL cùng huyện H. 

T i đây  Th gặp và đưa cho Qu 01 tép ma túy đá với giá 50.000 đồng  nhưng Qu 

thiếu tiền chưa đưa cho Th, có ma túy Qu đi đến khu vực Ngã tư HT vào tiệm 

t p hóa “Trúc Quyên” thuộc thôn T cùng xã HT để mua thuốc lá hút  cùng lúc 

này Đỗ Tiến C (Thiên) là b n với Qu điều khiển xe mô tô  biển số 53Y2-3894 đi 

phía sau cũng ghé vào  C mua kem rồi cả hai cùng ngồi ăn   trước tiệm t p hóa. 

Trong lúc ngồi chơi  Qu bọc gói thuốc lá vào túi quần bên trái cùng với tép ma 

túy đá mà Qu vừa mới mua được từ Th làm tép ma túy bị cấn rơi xuống nền đất 

ngay vị trí Qu đứng (theo lời khai của Qu). Cùng lúc này  khoảng 22 giờ 30 phút 

cùng ngày  Tổ tuần tra liên quân 512 - Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành tuần 

tra đến khu vực Ngã tư HT kiểm tra thì phát hiện Phan Thanh Qu  đang ngồi 

trên xe mô tô biển số 59K2-017.18 và Đỗ Tiến C  đang ngồi trên xe mô tô 

53Y2-3894   trước tiệm t p hóa “Trúc Quyên”  thuộc thôn T, xã HT  trên nền 

đất gần chân của Qu có 01 gói nylon không màu  hàn kín  kích thước (01x04)cm 

bên trong có chứa tinh thể màu trắng. Qua làm việc Qu thừa nhận gói nylon trên 

nền đất gần chân của Qu là tép ma túy đá  do Qu vừa mua được mới bỏ ra  

chuẩn bị mang về để sử d ng. Tổ Tuần tra liên quân 512 - Công an tỉnh Bình 

Thuận tiến hành lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an 

xã HT để giải quyết theo quy định. Sau khi tiếp nhận đối tượng  Công an xã HT 

lập biên bản ghi nhận sự việc đồng thời t m giữ số đồ vật gồm: 01 gói nylon 

không màu  hàn kín  kích thước (01x04)cm bên trong có chứa tinh thể màu 

trắng; 01 điện tho i di động màn hình cảm ứng màu đen  mặt sau có chữ OPPO, 

mặt trước màn hình bị bể; 01 xe mô tô biển số 59K2 - 017.18; 01 xe mô tô biển 

số 53Y2 - 3894. 

T i bản Kết luận giám định số 1047/KLGĐ-PC09 ngày 28/9/2020 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: Trong phong bì có 

01 (một) gói nylon không màu  hàn kín  kích thước (01x04)cm  bên trong gói 

nylon chứa tinh thể màu trắng (ký hiệu M) có khối lượng 0 1716 gam; là 

Methamphetamine. 
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Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2021/HS-ST ngày 13 tháng 7 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện H đã quyết định: 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249  điểm s khoản 1 Điều 51  điểm h khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Phan Thanh Qu (Lượng) ph m tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”. 

Xử ph t: Bị cáo Phan Thanh Qu (Lượng) 15 (mười lăm) tháng tù  thời h n 

tù tính từ ngày chấp hành án. 

Ngoài ra  Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên quyết định khác về xử lý vật 

chứng  án phí và thông báo quyền kháng cáo cho những người tham gia tố t ng 

biết. 

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, bị cáo Phan Thanh Qu kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình ph t. 

T i phiên tòa phúc thẩm: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu quan điểm:  

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp d ng điểm a khoản 1 Điều 355 và 

Điều 356 Bộ luật tố t ng hình sự; Xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị 

cáo  giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Ý kiến của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử xử bị cáo mức án nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Khoảng 20 giờ 30 ngày 21/9/2020  do có nhu cầu sử d ng ma túy nên 

bị cáo Phan Thanh Qu điều khiển xe mô tô  biển số 59K2-017.18 đến khu vực 

cây xăng thuộc thị trấn PL, huyện H, mua 01 tép ma túy đá của 01 đối tượng tên 

Th (chưa xác định được nhân thân  lai lịch) với giá 50.000 đồng. Sau đó  bị cáo 

Qu đi đến trước tiệm t p hóa “Trúc Quyên” thuộc thôn T, xã HT ngồi chơi với 

Đỗ Tiến C (Thiên) là b n với Qu. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày  Tổ tuần tra 

liên quân 512 - Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành kiểm tra, phát hiện bị cáo 

Phan Thanh Qu tàng trữ 01 gói nylon không màu  hàn kín  kích thước 

(01x04)cm bên trong có chứa tinh thể màu trắng 

T i bản Kết luận giám định số 1047/KLGĐ-PC09 ngày 28/9/2020 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: Trong phong bì có 

01 (một) gói nylon không màu  hàn kín  kích thước (01x04)cm  bên trong gói 

nylon chứa tinh thể màu trắng (ký hiệu M) có khối lượng 0 1716 gam; là 

Methamphetamine. 

Với hành vi đó  bị cáo Phan Thanh Qu đã ph m vào tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” theo quy định t i điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình 

sự. 
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[2] Về hình ph t  sau khi cân nhắc tính chất  mức độ hành vi ph m tội 

cũng như tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, Tòa 

án cấp sơ thẩm đã xử ph t bị cáo mức hình ph t 15 tháng tù là phù hợp. 

[3] T i phiên tòa phúc thẩm hôm nay  bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

ph t nhưng không trình bày thêm được một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự nào mới so với những tình tiết mà Tòa án cấp sơ thẩm đã áp d ng cho bị cáo. 

Hơn nữa  Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy tình hình tội ph m về ma túy đang 

diễn biến hết sức phức t p và ngày càng gia tăng  gây ảnh hư ng đến tình hình 

an ninh trật tự t i địa phương  gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân 

dân. Do đó  Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy cần thiết phải xử lý nghiêm 

minh nhằm cải t o  giáo d c bị cáo  đồng thời ngăn ngừa tội ph m tương tự phát 

sinh. Vì vậy  Hội đồng xét xử phúc thẩm không thể chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của bị cáo được mà nghĩ nên xử giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm. 

[4] Do Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên quyết định của bản án sơ 

thẩm nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo  và không bị 

kháng cáo  kháng nghị  Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.  

Vì các lẽ trên    

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố t ng hình 

sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thanh Qu (Lượng). Giữ 

nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2021/HS-ST ngày 13 tháng 7 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện H; 

Tuyên bố: Bị cáo Phan Thanh Qu (Lượng) ph m tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy”; 

Căn cứ vào: Điểm c khoản 1 Điều 249  điểm s khoản 1 Điều 51  điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; 

Xử ph t: Bị cáo Phan Thanh Qu (Lượng) 15 (mười lăm) tháng tù  thời h n 

tù tính từ ngày chấp hành án. 

Căn cứ vào: Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường v  Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý 

và sử d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Phan Thanh Qu (Lượng) phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo  không bị 

kháng cáo  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật  kể từ ngày hết thời h n kháng 

cáo  kháng nghị.   
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (09/12/2021). 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- VKS  CA  TA  THA huyện H; 

- S  Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- PV06 – Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ  Tòa Hình sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

Lê Thị Thanh Thái 

 

 

 

 

 

 


